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	TT
	          Họ  và    tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn  Quang
	Ba
	26/03/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Thọ - Tiên Phước – Quảng Nam
	0977214844
	

	2. 
	NguyễnThị Duyên
	Bằng
	02/04/1981
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Mỹ đông – Núi Thành – QNam
	01662681660
	Bỏ học

	3. 
	Ngô  Hồng
	Bộ
	17/10/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Quế Lưu – Hiệp Đức – QNam
	0967462637
	

	4. 
	Hồ  Văn
	Chiêng
	05/02/1979
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Phước Trà- Hiệp Đức – QNam
	01649123767
	

	5. 
	Nguyễn  Văn
	Chính
	26/08/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Nông trường Cao su Nông sơn – QNam
	0978082206
	

	6. 
	Phạm  Đình
	Đại
	20/03/1982
	Quảng Nam
	TCQLTTCS
	UBND Xã Phước Ninh – Nông Sơn – QNam
	0905343682
	

	7. 
	Trương Thị Anh
	Đào
	26/02/1990
	Quảng Nam
	TCQLHCXH
	Công An phường Cẩm An – Hội an – QNam
	0984492929
	

	8. 
	Nguyễn
	Đạo
	17/05/1970
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Công an xã Tam Mỹ Đông – Núi Thành – QNam
	0984074471
	Thi bs2

	9. 
	Hồ Thị Kim
	Đinh
	12/07/1985
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01636556676
	

	10. 
	Lê  Hoàng
	Đô
	29/12/1990
	Quảng Nam
	CĐCNS học
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	
	

	11. 
	Đỗ  Thanh
	Đông
	14/10/1984
	Quảng Nam
	QLHCTTXH
	Công an phường Tân An – Hội an – QNam
	0906400184
	

	12. 
	Nguyễn Thị Bích
	Dung
	11/11/1992
	Quảng Nam
	TCHCVT
	CA thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang
	0905333067
	

	13. 
	Trần  Khánh
	Duy
	03/07/1985
	Quảng Nam
	TCQLHCTT
	Phòng PC 64 Công An Quảng Nam
	0935637373
	

	14. 
	Hồ thị Mỹ
	Duyên
	20/10/1979
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Phước Trà- Hiệp Đức – QNam
	01638861332
	

	15. 
	Phùng Đức Hoàn
	Ghi Ta
	16/07/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Hiệp – Tiên Phước – QNam
	0973879449
	

	16. 
	Nguyễn  Văn
	Giám
	14/07/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đảng ủy xã Tam Tiến – Núi Thành – QNam
	01626125345
	

	17. 
	Huỳnh  Ngọc
	Hà
	01/02/1985
	Quảng Nam
	TCQLTTCSở
	UBND Xã Tiên Thọ - Tiên Phước – Quảng Nam
	0984710717
	

	18. 
	Nguyễn  Thị
	Hà
	03/12/1986
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0973737132
	

	19. 
	Huỳnh thị Thu
	Hà
	24/10/1981
	Quảng Nam
	TC Kế toán
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
	0934713559
	

	20. 
	Mai Thị Lệ
	Hằng
	17/01/1982
	Quảng nam
	TCCSK vực
	Phòng PC 54 – Công an Quảng Nam
	0943801022
	

	21. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hạnh
	24/02/1984
	Quảng Nam
	TCQLVH
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
	01228569976
	

	22. 
	Nguyễn  Thị
	Hiến
	10/02/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Vinh – Phú Ninh – Quảng Nam
	01266737974
	Bỏ học

	23. 
	Nguyễn  Thị
	Hiền
	02/08/1980
	Quảng Nam
	ĐHTH Văn
	Phòng Tư pháp huyện Núi Thành – Quảng Nam
	0912909932
	

	24. 
	Nguyễn   Văn
	Hiệp
	23/11/1969
	Quảng Nam
	TCQLHC
	UBND xã Tiên Thọ - Tiên Phước – QNam
	0985778975
	Thi bs

	25. 
	Phan  Trung
	Hiếu
	17/04/1992
	Quảng Nam
	TC Luật
	Chi cục thi hành án huyện Phước Sơn – QNam
	01259008467
	

	26. 
	Trần  Hoàng
	Hiệu
	02/09/1992
	Quảng Nam
	TCP Lý
	UBND Xã Phú Thọ - Quế Sơn – QNam
	0972151216
	

	27. 
	Nguyễn Thị Bích
	Huệ
	10/10/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành – QNam
	01673243477
	

	28. 
	Nguyễn  Duy
	Khánh
	04/07/1986
	Quảng Nam
	TCTTANGT
	Công an huyện Núi Thành – Quảng Nam
	0905210095
	

	29. 
	Trần   Vũ
	Khánh
	15/10/1999
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Bình An – Thăng Bình – Quảng Nam
	0986323684
	

	30. 
	Võ  Oanh
	Khoa
	05/01/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công An huyên Bắc Trà My – Quảng Nam
	0968487211
	

	31. 
	Huỳnh Ngọc
	Lệ
	02/09/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Lập – Tiên Phước – Quảng Nam
	0976837723
	

	32. 
	Lê  Thị  Mỹ
	Linh
	27/12/1982
	Quảng Nam
	CĐ Tin học
	Đài truyền thanh TH Hiệp Đức – Quảng Nam
	01206054038
	

	33. 
	Phạm    Văn
	Linh
	10/06/1988
	Quảng Nam
	TCQLTTĐBCS
	UBND Thị trấn Phú Thịnh – Phú Ninh – QNam
	0977800135
	

	34. 
	Huỳnh Thị Kim
	Loan
	20/02/1985
	Quảng Nam
	TCSP M Non
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành – QNam
	01202716565
	

	35. 
	Đỗ   Quang
	Lợi
	12/10/1966
	Hòa Bình
	TCHC
	UBND Thị trấn Khâm Đức – Phước Sơn - QNam
	0905165173
	

	36. 
	Trần  Văn
	Mến
	16/09/1992
	Quảng Nam
	CĐKTXD
	258 Hùng Vương Tam Kỳ - QNam
	0989280035
	

	37. 
	Lương Thị Kim
	Ngân
	23/09/1992
	Th. Nguyên
	CĐDVP Lý
	UBND Xã Tam Vinh – Phú Ninh – QNam
	01663958423
	

	38. 
	Châu  Thị
	Ngân
	20/05/1982
	Quảng Nam
	TCCSK vực
	Phòng PC 44 – Công an Quảng Nam
	0905914655
	

	39. 
	Nguyễn   Đại
	Nghiệp
	01/01/1988
	Quảng Nam
	CĐCNĐ tử
	UBND Xã Tam Đại – Phú Ninh – Quảng Nam
	01675451784
	

	40. 
	Lê Thị Bích
	Ngoãn
	20/08/1990
	Quảng Nam
	CĐH Chính
	06 Nguyễn Chí Thanh – Tam Kỳ - Qnam
	0935002695
	LP

	41. 
	Lê   Văn
	Ngọt
	04/06/1985
	Quảng Nam
	TC Kế Toán
	Quế Trung – Nông Sơn – Quảng Nam
	0905195484
	

	42. 
	Nguyễn   Văn
	Nhân
	15/08/1989
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tiên Cẩm – Tiên Phước – QNam
	0917004873
	 Bỏ  học

	43. 
	Trần  Văn
	Phát
	23/03/1980
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Tiến – Núi thành – QNam
	01662798762
	

	44. 
	Huỳnh  Tấn
	Phúc
	12/07/1987
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tiên Ngọc – Tiên Phước – Qnam
	0965635530
	

	45. 
	Nguyễn  Tấn
	Phước
	25/09/1978
	Quảng Nam
	TCCNTT
	129 Nguyễn Duy Hiệu – Tam Kỳ - Qnam
	0916383165
	

	46. 
	Đoàn  Ngọc
	Phương
	26/01/1978
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Bình Sa – Thăng Bình – Qnam
	01268559716
	

	47. 
	Châu   Thị
	Phượng
	26/08/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Mỹ đông – Núi Thành – QNam
	0977929375
	Bỏ học

	48. 
	Nguyễn Thanh
	Quân
	10/11/1990
	Quảng Nam
	CĐDVP Lý
	73 Phan Chu Trinh  - Tam Kỳ - Qnam
	0934707640
	

	49. 
	Nguyễn  Vinh
	Quang
	23/11/1977
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Quế Trung – Nông Sơn – Quảng Nam
	0983808055
	

	50. 
	Bùi  Xuân
	Quốc
	10/11/1987
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Đại Hòa – Đại Lộc – Quảng Nam
	0905458595
	

	51. 
	Cao   Thị
	Quý
	16/12/1991
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0985911926
	

	52. 
	Trần  Thị
	Quý
	10/08/1984
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đẳng ủy xã Tam Trà – Núi Thành – QNam
	01658582588
	

	53. 
	A Lăng
	Quỳnh
	16/06/1988
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Cà Dăng –  Đông Giang  - QNam
	01647329593
	Bỏ học

	54. 
	Nguyễn Tường 
	Rin
	29/04/1991
	Quảng Nam
	ĐHXH Học
	Thôn Thanh Thọ - Tam Thanh – Tam Kỳ - QN
	01649775895
	

	55. 
	Trần  Minh
	Sử
	08/03/1983
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Tiến – Núi Thành – Quảng Nam
	01682797850
	

	56. 
	Hồ  Văn
	Sỹ
	12/02/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Phước Trà – Hiệp Đức – Qnam
	01688592366
	

	57. 
	Nguyễn  Khắc
	Tân
	17/10/1977
	Quảng Nam
	CĐQS cơ sở
	UBND Phường An Sơn – Tam Kỳ - Quảng Nam
	0905985592
	LT

	58. 
	Triệu  Ngọc
	Thắng
	13/08/1990
	Quảng Nam
	CD Kế toán
	Cục thi hành án Quảng Nam
	01626331789
	

	59. 
	Đoàn  Văn
	Thanh
	10/10/1977
	Quảng Nam
	TCK toán
	TT Hội nghị - VPUBND tỉnh Quảng Nam
	0905342157
	LP

	60. 
	Trương  Văn
	Thành
	10/09/1986
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	Phòng PC 52 – Công An Quảng Nam
	0905905797
	Bỏ học

	61. 
	Nguyễn  Văn
	Thành
	01/11/1980
	Quảng Nam
	TCCSKV
	111 Trần Quý Cáp – Tam Kỳ - QNam
	0905111527
	LP

	62. 
	Trần  Minh
	Thạnh
	28/07/1989
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - Quảng Nam
	01634887535
	

	63. 
	Kiều  Văn
	Thật
	18/06/1982
	Quảng Nam
	CĐQS cơ sở
	UBND Xã Tam Đàn – Phú Ninh – Quảng Nam
	01675355900
	

	64. 
	Phan  Thị
	Thi
	25/11/1980
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công An huyện Phú Ninh – QNam
	0983665022
	Thi bs

	65. 
	Ngô Thanh Thành
	Thiện
	26/04/1993
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Tam Giang – Núi thành – Qnam
	0935940881
	Thi bs

	66. 
	Hồ Thị Ngọc
	Thu
	01/09/1981
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công An huyện Thăng Bình – Quảng Nam
	
	

	67. 
	Đinh  Phước
	Thuận
	08/08/1978
	Quảng Nam
	TCHCPL
	TT Hội nghị - VPUBND tỉnh Quảng Nam
	0905764467
	

	68. 
	Nguyễn Thị
	Thương
	20/09/1989
	Quảng Nam
	CĐDVP Lý
	Ng: Dân UBND Xã Tam Dân - Phú Ninh -QNam
	0905950997
	 LP

	69. 
	Nguyễn  Văn
	Thương
	03/07/1981
	Quảng Nam
	TCP Luật
	UBND Xã Tam Trà – Núi thành – Qnam
	01645976507
	

	70. 
	Bùi thị Chung 
	Thủy
	01/01/1985
	Quảng Nam
	TCCN Du lịch
	UBND Xã Tam Hải – Núi Thành  - Quảng Nam
	0917823096
	

	71. 
	Lê    Thị
	Thủy
	23/10/1982
	Nam  Định
	TCP Vận
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	01224466407
	

	72. 
	Trần Ngọc Lệ
	Tiêm
	08/04/1984
	Quảng Nam
	TCCSV trang
	119 Trưng Nữ Vương – Tam Kỳ - QNam
	0938455354
	

	73. 
	Đinh  Văn
	Tiên
	29/06/1991
	Quảng Nam
	CĐTCN Hàng
	Đài truyền thanh – Tam Đại – Phú Ninh – QN
	01688827379
	

	74. 
	Phạm  Duy
	Tính
	16/08/1983
	Quảng Nam
	TCQLTTXH
	UBND Xã Tam Lộc – Phú Ninh – Quảng Nam
	0905306884
	

	75. 
	Võ   Phước
	Trà
	14/07/1988
	Quảng Nam
	TCTSCS
	Phòng PC 52 - Công an Quảng Nam 
	0906512017
	

	76. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	30/09/1985
	Quảng Nam
	TCNVDLịch
	 Trường THPT Hiệp Đức – Tân An – Hiệp Đức
	0984001566
	

	77. 
	Lê Thị Xuân
	Trang
	02/01/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đảng ủy thị trấn Phú Thịnh – Phú Ninh – Qnam
	0913111709
	

	78. 
	Văn  Thị
	Trang
	05/12/1987
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Đại Hòa – Đại Lộc – QNam
	0909075462
	

	79. 
	Phạm   Văn
	Trí
	20/09/1985
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Tam Hải – Núi thành – QNam
	01674958648
	

	80. 
	Nguyễn
	Trọng
	18/06/1991
	Quảng Nam
	TCTSCS
	UBND Phường an Xuân – Tam Kỳ - Quảng Nam
	0932757865
	

	81. 
	Phan  Chiếm
	Trung
	05/12/1986
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đảng ủy xã Bình Sa- Thăng Bình – Qnam
	0984404951
	

	82. 
	Lê  Minh
	Trung
	04/12/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	Đảng ủy xã Bình Hải – Thăng Bình - QNam
	01699463289
	

	83. 
	Thái  Văn
	Trung
	16/08/1981
	Quảng Nam
	TCQS Cơ sở
	UBND Phường Trường Xuân – Tam Kỳ - QNam
	01683406625
	

	84. 
	Hồ  Tấn
	Tư
	29/12/1980
	Quảng Nam
	CĐQSCS
	UBND Xã Tam An – Phú Ninh – QNam
	0905702538
	Thi bs

	85. 
	Đặng  Thanh
	Tuấn
	21/10/1982
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Xã Quế Lâm – Nông Sơn – QNam
	0981313271
	

	86. 
	Nguyễn Công 
	Tưởng
	01/08/1991
	Quảng Nam
	CĐQTKDoanh
	04 Nguyễn  Văn  Trỗi – Tân Thạnh – Tam Kỳ 
	0913070469
	

	87. 
	Trần Thị ánh
	Tuyết
	05/09/1980
	Quảng Nam
	TC Kế toán
	18- Phan Bá Phiến – Hòa Thuận – Tam Kỳ
	0913105727
	

	88. 
	Nguyễn  Quốc
	Văn
	26/03/1979
	Quảng Nam
	TCLLCTHC
	UBND Phường An Sơn – Tam Kỳ - Qnam
	0935635355
	

	89. 
	Nguyễn  Thành
	Viên
	10/04/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Công an Sông Tranh 2 – Trà Đốc – Bắc Trà My
	0905612715
	

	90. 
	Nguyễn  Đình
	Việt
	25/09/1986
	Quảng Nam
	TCPCCC
	Phòng PC 66 Công an  Quảng Nam
	0976146458
	

	91. 
	Hồ  Thị  Kim
	Vinh
	14/06/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01682419169
	

	92. 
	Nguyễn  Xuân
	Vĩnh
	18/06/1984
	Quảng Nam
	TCCSK Vực
	Công An huyện Bắc Trà My – Quảng Nam
	0973511555
	

	93. 
	Võ      Đức
	Vũ
	01/01/1987
	Quảng Nam
	QLTTXHCS
	UBND Xã Tam Thái – Phú Ninh – Quảng Nam
	0975105633
	

	94. 
	Phạm  Ngọc
	Vũ
	21/05/1983
	Quảng Nam
	TCCSKV
	Phòng PV 27 – Công An tỉnh Quảng Nam
	0905914545
	Bỏ học

	95. 
	Nguyễn   Tấn
	Vũ
	04/12/1985
	Quảng Nam
	TCCSK Vực
	Trại tạm giam Công an  Quảng Nam
	0935159039
	

	96. 
	Phạm  Thị  
	Vương
	10/04/1980
	Quảng Nam
	TC Tiểu học
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành – Qnam
	01296331699
	

	97. 
	Hồ  Thị
	Xuân
	17/05/1990
	Quảng Nam
	TC Luật
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01696575193
	Bỏ học


Dự thi 91ng +  Thi bổ sung: 04ng 
Bổ sung 02 ( 

               SỞ GD&ĐT QUẢNG NAM                                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                     TRUNG TÂM GDTX TỈNH                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                  DANH SÁCH  DỰ THI LUẬT LIÊN THÔNG 

                                                         HỌC BỔ SUNG CÁC HỌC PHẦN LUẬT -  NĂM 2015                                                                                                      
	TT
	          Họ  và    tên
	
	Năm sinh
	Nơi sinh
	TN Tr. cấp
	                       Địa chỉ cần liên hệ
	Điện thoại
	Ghi chú

	1. 
	Hồ Thị Kim
	Đinh
	12/07/1985
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	01636556676
	

	2. 
	Nguyễn Thị Bích
	Dung
	11/11/1992
	Quảng Nam
	TCHCVT
	CA thị trấn Thạnh Mỹ - Nam Giang
	0905333067
	

	3. 
	Phạm Đình
	Duy
	01/01/1981
	Quảng Nam
	TCQLĐĐai
	UBND Xã Quế Minh – Quế Sơn – QNam
	01282654997
	

	4. 
	Huỳnh Thị Thu
	Hà
	24/10/1981
	Quảng Nam
	TC Kế toán
	VP UBND tỉnh Quảng Nam
	0934713559
	

	5. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Hạnh
	24/02/1984
	Quảng Nam
	TCQLVH
	VP Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
	01228569976
	

	6. 
	Lê  Thị  Mỹ
	Linh
	27/12/1982
	Quảng Nam
	CĐ Tin học
	Đài truyền thanh TH Hiệp Đức – Quảng Nam
	01206054038
	

	7. 
	Huỳnh Thị Kim
	Loan
	20/02/1985
	Quảng Nam
	TCSP M Non
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành – Qnam
	01202716565
	

	8. 
	Trần  Văn
	Mến
	16/09/1992
	Quảng Nam
	CĐKTXD
	258 Hùng Vương Tam Kỳ - Qnam
	0989280035
	

	9. 
	Nguyễn   Đại
	Nghiệp
	01/01/1988
	Quảng Nam
	CĐCNĐ tử
	UBND Xã Tam Đại – Phú Ninh – Quảng Nam
	01675451784
	

	10. 
	Lê   Văn
	Ngọt
	04/06/1985
	Quảng Nam
	TC Kế Toán
	Quế Trung – Nông Sơn – Quảng Nam
	0905195484
	

	11. 
	Trương  Lê
	Phong
	01/01/1990
	Quảng Nam
	CĐTCN Hàng
	UBND XÃ Sông Trà – Hiệp Đức  - Quảng Nam
	0979903902
	

	12. 
	Cao   Thị
	Quý
	16/12/1991
	Quảng Nam
	TCHCVT
	UBND Xã Phước Gia – Hiệp Đức – Quảng Nam
	0985911926
	

	13. 
	Nguyễn Tường 
	Rin
	29/04/1991
	Quảng Nam
	ĐHXH Học
	Thôn Thanh Thọ - Tam Thanh – Tam Kỳ - QN
	01649775895
	

	14. 
	Triệu  Ngọc
	Thắng
	13/08/1990
	Quảng Nam
	CD Kế toán
	Cục thi hành án Quảng Nam
	01626331789
	

	15. 
	Bùi  Thị  Chung 
	Thủy
	01/01/1985
	Quảng Nam
	TCCN Du lịch
	UBND Xã Tam Hải – Núi Thành  - Quảng Nam
	0917823096
	

	16. 
	Lê    Thị
	Thủy
	23/10/1982
	Nam  Định
	TCP Vận
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	01224466407
	

	17. 
	Đinh  Văn
	Tiên
	29/06/1991
	Quảng Nam
	CĐTCN Hàng
	Đài truyền thanh – Tam Đại – Phú Ninh – QN
	01688827379
	

	18. 
	Nguyễn Thị Thùy
	Trang
	30/09/1985
	Quảng Nam
	TCNVDLịch
	 Trường THPT Hiệp Đức – Tân An – Hiệp Đức
	0984001566
	

	19. 
	Nguyễn Công 
	Tưởng
	01/08/1991
	Quảng Nam
	CĐQTKDoanh
	Thôn 4 Đại Hanh – Tam Đại – PHú Ninh
	0913070469
	

	20. 
	Trần Thị ánh
	Tuyết
	05/09/1980
	Quảng Nam
	TC Kế toán
	18- Phan Bá Phiến – Hòa Thuận – Tam Kỳ
	0913105727
	

	21. 
	Phạm  Thị  
	Vương
	10/04/1980
	Quảng Nam
	TC Tiểu học
	UBND Xã Tam Giang – Núi Thành – Qnam
	01296331699
	

	22. 
	Đoàn  Văn
	Thanh
	10/10/1977
	Quảng Nam
	TCK toán
	TT Hội nghị - VPUBND tỉnh Quảng Nam
	0905342157
	

	23. 
	Lê  Hoàng
	Đô
	29/12/1990
	Quảng Nam
	CĐCNS học
	UBND Xã Tam Ngọc – Tam Kỳ - QNam
	
	

	24. 
	Nguyễn  Thị
	Hiền
	02/08/1980
	Quảng Nam
	ĐHTH Văn
	Núi Thành – Quảng Nam
	0912909932
	


